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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 
trên địa bàn xã Vĩnh Lập 9 tháng đầu năm 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện về 

việc Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 
2023 trên địa bàn huyện Thanh Hà.

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND xã về 
việc Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông năm 2023 trên địa bàn xã Vĩnh Lập.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Kiểm soát thủ tục 
hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã 9 
tháng đầu năm 2023 cụ thể như sau:

- Kế hoạch có 4 mục với 14 nội dung và 27 nhiệm vụ;
- Trong 9 tháng đầu năm 2023 Văn phòng HĐND và UBND, cùng các 

chuyên môn của xã đã tham mưu giúp UBND xã đã và đang thực hiện được 
26/27 nhiệm vụ;

- Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của kế hoạch đạt: 96,3%.
(Có bảng thống kê chi tiết kết quả thực hiện nhiệm vụ kèm theo bên dưới 

báo cáo này).
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành 

chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Vĩnh Lập 9 
tháng đầu năm 2023./.

 Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Văn phòng UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã;
- Các chuyên môn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
 CHỦ TỊCH

Lê Văn Đạt

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH LẬP

Số: 56/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Vĩnh Lập, ngày 20 tháng 9 năm 2023
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Phụ lục
Nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Vĩnh Lập 9 tháng đầu năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 20 /9/2023 của UBND xã Vĩnh Lập)

ST
T

Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Thời 
hạn 
hoàn 
thành

Sản phẩm 
dự kiến

Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2023

I Xây dựng và hoàn thiện thể chế văn bản chỉ đạo

1.  
     
     
      
 

Xây dựng văn bản chỉ đạo của 
UBND xã

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
tcác ban 
ngành có 
liên quan

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Văn bản - Đã thực hiện;
+ Trích nghị quyết số 58 – NQ/ĐU ngày 04 tháng 12 năm 2022 của 
Đảng Ủy xã Vĩnh Lập về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước 
xã Vĩnh Lập năm 2023.

+ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/12/2022 về triển khai đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 
hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Lập.  

+ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 30/12/2022 về cải cách hành chính 
nhà  nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập năm 2023;

 + Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 30/12/2022 về tuyên truyền cải 
cách hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023; 

+ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 31/12/2022 về ứng dụng Công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền 
số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023;

+ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 31/12/2022 về phát triển kinh tế số 
và xã hội số xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2023 về đánh giá giải quyết 
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thủ tục hành chính và khảo sát thực hiện lấy ý kiến mức độ hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
tại UBND xã Vĩnh Lập;

+ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/3/2023 về kiểm soát thủ tục hành 
chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023;

+ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/3/2023 về chuyển đổi số trên địa 
bàn xã năm 2023;

+ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/3/2023 về cải thiện, nâng cao chỉ 
số Cải cách hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/3/2023 về rà soát đơn giản hóa 
thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

+ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 24/4/2023 về công tác văn thư, lưu 
trữ năm 2023;

+ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/5/2023 về việc khắc phục sau 
kiểm tra cải cách hành chính nhà nước.

+ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc Kiện toàn Bộ 
phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc UBND 
xã Vĩnh Lập (Kèm theo Danh sách phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập).

+ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc kiện toàn Ban 
Chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2023;

+ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc kiện toàn Ban 
biên tập Trang thông tin điện tử xã Vĩnh Lập;

+ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc kiện toàn Ban 
chỉ đạo Chuyển đổi số xã Vĩnh Lập;
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+ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 về việc ban hành Quy 
chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh 
Lập.

+ Thông báo về danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Lập như: Thông báo số 08/TB-
UBND ngày 15/02/2023; Thông báo số 09/TB-UBND ngày 
16/02/2023; Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/3/2023;  Thông báo 
số 24/TB-UBND ngày 26/4/2023; Thông báo số 28/TB-UBND ngày 
23/5/2023; Thông báo số 41/TB-UBND ngày 18/7/2023; Thông báo số 
52/TB-UBND ngày 21/8/2023.

+ Thông báo số 22/TB-UBND ngày 26/4/2023 về việc niêm yết công 
khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã theo 
Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 18/4/2023, Thông báo số 23/TB-
UBND ngày 26/4/2023 về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo Quyết định số 
698/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 
và thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Vĩnh Lập;

+ Thông báo số 21/TB-UBND ngày 14/4/2023 về mức thu phí, lệ phí 
thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã 
Vĩnh Lập; Thông báo số 43/TB-UBND ngày 27/7/2023 về việc công 
khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí đối với hoạt 
động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp  nhận và Trả 
kết quả xã Vĩnh Lập.

+ Thông báo số 04/TB-UBND ngày 03/02/2023 về kết quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2023-31/01/2023;

+ Thông báo số 10/TB-UBND ngày 03/3/2023 về kết quả thực hiện 
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giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/02/2023-28/02/2023;

+ Thông báo số 20/TB-UBND ngày 10/4/2023  của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/03/2023-
31/03/2023;

+ Thông báo số 26/TB-UBND ngày 05/5/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/04/2023-
30/04/2023.

+ Thông báo số 34/TB-UBND ngày 06/6/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/5/2023-
31/5/2023.

+ Thông báo số 38/TB-UBND ngày 03/7/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023-
30/6/2023.

+ Thông báo số 50/TB-UBND ngày 08/8/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/7/2023-
31/7/2023.

+ Thông báo số 57/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/8/2023-
31/8/2023.

II Triển khai các nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

1.  
     
     
     
 

- Cải cách thủ tục thành chính, 
kiểm soát TTHC và đổi mới 
việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC;

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
tcác ban 
ngành có 
liên quan

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Văn bản  Đã, đang thực hiện;
+ Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của xã tại 
Bộ phận Một cửa được duy trì nề nếp, thông suốt, đảm bảo giải quyết 
thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, kịp thời, đúng 
pháp luật.
+ Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/02/2023 của UBND xã về việc báo 
cáo kết quả thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong 
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hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 15/3/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2023;
+ Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 05/4/2023 về kết quả thực hiện rà 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã về kết quả 
thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý I năm 2023; 
+ Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 05/6/2023 về tình hình, kết quả rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023;
+ Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2023;
+ Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về kết quả 
thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý II năm 2023; 
+ Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 06/7/2023 về việc kết quả triển khai 
rà soát, đề xuất bổ xung danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung 
cấp qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 18/7/2023 về kết quả thực hiện rá 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ có liên quan đến đời sống của 
người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa 
bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 14/9/2023 về việc đề xuất danh mục 
thủ tục hành chính có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày;
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+ Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2023;
+ Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

- Thực hiện giải quyết TTHC 
trên môi trường điện tử thông 
qua dịch vụ công trực tuyến;

Đã thực hiện:
+ Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận  847/1000 hồ sơ trực tuyến 
toàn trình và một phần đạt tỷ lệ 84,7%.

+ Thông báo số 04/TB-UBND ngày 03/02/2023 về kết quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2023-31/01/2023;

+ Thông báo số 10/TB-UBND ngày 03/3/2023 về kết quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/02/2023-28/02/2023;

+ Thông báo số 20/TB-UBND ngày 10/4/2023  của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/03/2023-
31/03/2023;

+ Thông báo số 26/TB-UBND ngày 05/5/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/04/2023-
30/04/2023.

+ Thông báo số 34/TB-UBND ngày 06/6/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/5/2023-
31/5/2023.

+ Thông báo số 38/TB-UBND ngày 03/7/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023-
30/6/2023.

+ Thông báo số 50/TB-UBND ngày 08/8/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/7/2023-
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31/7/2023.

+ Thông báo số 57/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/8/2023-
31/8/2023.

+ Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 15/3/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2023;

+ Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã về kết quả 
thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý I năm 2023; 

+ Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 05/6/2023 về tình hình, kết quả rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2023;

+ Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về kết quả 
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thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý II năm 2023; 

+ Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 06/7/2023 về việc kết quả triển khai 
rà soát, đề xuất bổ xung danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung 
cấp qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 18/7/2023 về kết quả thực hiện rá 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ có liên quan đến đời sống của 
người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa 
bàn xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 14/9/2023 về việc đề xuất danh mục 
thủ tục hành chính có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày;

+ Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2023;

+ Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

- Niêm yết, công khai TTHC; Đã thực hiện;

- Thông báo về danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Lập như: Thông báo số 08/TB-
UBND ngày 15/02/2023; Thông báo số 09/TB-UBND ngày 
16/02/2023; Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/3/2023;  Thông báo 
số 24/TB-UBND ngày 26/4/2023; Thông báo số 28/TB-UBND ngày 
23/5/2023; Thông báo số 41/TB-UBND ngày 18/7/2023; Thông báo số 
52/TB-UBND ngày 21/8/2023.

+ Thông báo số 22/TB-UBND ngày 26/4/2023 về việc niêm yết công 
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khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã theo 
Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 18/4/2023, Thông báo số 23/TB-
UBND ngày 26/4/2023 về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo Quyết định số 
698/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 
và thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Vĩnh Lập;

+ Thông báo số 21/TB-UBND ngày 14/4/2023 về mức thu phí, lệ phí 
thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã 
Vĩnh Lập; Thông báo số 43/TB-UBND ngày 27/7/2023 về việc công 
khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí đối với hoạt 
động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp  nhận và Trả 
kết quả xã Vĩnh Lập.

- Rà soát, đơn giản hóa TTHC; Đã thực hiện xong.
- Theo Kế hoạch số 24KH-UBND ngày 30/3/2023 về việc rà soát, đơn 
giản hóa TTHC trên địa bàn xã Vĩnh Lập năm 2023;
+ Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/02/2023 của UBND xã về việc báo 
cáo kết quả thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong 
hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 05/4/2023 về kết quả thực hiện rà 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 05/6/2023 về tình hình, kết quả rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023 
và các biểu mẫu rà soát của các công chức chuyên môn đính kèm.

- Số hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC;

Đã thực hiện: 
+ Trong quý I năm 2023 thực hiện số hóa được 293 hồ sơ khi tiếp nhận; 
289 hồ sơ được số hóa khi trả kết quả, đạt 99.31%.
+ Trong quý II năm 2023 thực hiện số hóa được 266 hồ sơ khi tiếp 
nhận; 249 hồ sơ được số hóa khi trả kết quả, đạt 95,77%.
+ Trong quý III năm 2023, số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ 
TTHC khi tiếp nhận đạt tỷ lệ 98,12%, tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết 
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TTHC đạt tỷ lệ 95,23%.

+ Thông báo số 04/TB-UBND ngày 03/02/2023 về kết quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2023-31/01/2023;

+ Thông báo số 10/TB-UBND ngày 03/3/2023 về kết quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/02/2023-28/02/2023;

+ Thông báo số 20/TB-UBND ngày 10/4/2023  của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/03/2023-
31/03/2023;

+ Thông báo số 26/TB-UBND ngày 05/5/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/04/2023-
30/04/2023.

+ Thông báo số 34/TB-UBND ngày 06/6/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/5/2023-
31/5/2023.

+ Thông báo số 38/TB-UBND ngày 03/7/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023-
30/6/2023.

+ Thông báo số 50/TB-UBND ngày 08/8/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/7/2023-
31/7/2023.

+ Thông báo số 57/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/8/2023-
31/8/2023.

+ Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 15/3/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
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thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2023;

+ Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã về kết quả 
thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý I năm 2023; 

+ Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 05/6/2023 về tình hình, kết quả rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2023;

+ Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về kết quả 
thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý II năm 2023; 
+ Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 06/7/2023 về việc kết quả triển khai 
rà soát, đề xuất bổ xung danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung 
cấp qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 18/7/2023 về kết quả thực hiện rá 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ có liên quan đến đời sống của 
người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa 
bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 14/9/2023 về việc đề xuất danh mục 
thủ tục hành chính có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày;
+ Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2023;
+ Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về đánh giá 
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việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

- Xử lý phản ánh kiến nghị về 
quy định hành chính và hành vi 
hành chính;

Đã thực hiện
- UBND xã  không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào.

- Nhiệm vụ đột xuất khác được 
giao.

- Thường xuyên thực hiện khi có yêu cầu.

2.  
     
     
      
 

- Theo dõi, đôn đốc việc công 
khai, thực hiện giải quyết 
TTHC; 

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
tcác ban 
ngành có 
liên quan

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Thường 
xuyên 
trong 
năm 

2023.

Văn bản
+ Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 15/3/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2023;

+ Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã về kết quả 
thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý I năm 2023; 

+ Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 05/6/2023 về tình hình, kết quả rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2023;

+ Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã về kết quả 
thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã quý II năm 2023; 
+ Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 06/7/2023 về việc kết quả triển khai 
rà soát, đề xuất bổ xung danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung 
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cấp qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 18/7/2023 về kết quả thực hiện rá 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ có liên quan đến đời sống của 
người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa 
bàn xã Vĩnh Lập;
+ Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 14/9/2023 về việc đề xuất danh mục 
thủ tục hành chính có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày;
+ Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2023;
+ Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về đánh giá 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III 
năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Lập;

- Cập nhật công khai dữ liệu 
TTHC trên trang thông tin điện 
tử của xã;

Đã cập nhật thông tin công khai trên Trang thông tin điện tử của xã 
Vĩnh Lập.

- Tổ chức rà soát, đơn giản hóa 
TTHC; rà soát độc lập các quy 
định TTHC đang còn hiện lực 
báo cáo, đề xuất, kiến nghị 
UBND tỉnh xem xét sửa đổi, 
bổ sung hoặc bãi bỏ/hủy bỏ 
(Chi tiết, có Phụ lục II đính 
kèm).

- Kết quả 
rà soát 
của các 
chuyên 

môn 
được 

giao gửi 
về Văn 
phòng 
HĐND 

và 
UBND 
xã để 

tổng hợp 
chậm 
nhất 
ngày 

01/6/202
3

- Kết quả 
rà soát, 

đánh giá 
TTHC: 
báo cáo, 
biểu mẫu 
rà soát, 

tính toán 
chi phí 
tuân thủ 
TTHC, 

phương án 
đề xuất 

đơn giản 
hóa 

TTHC.

Đã thực hiện;

+ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND xã về việc 
Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 
2023 trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/3/2023 về việc rà soát, đơn giản 
hóa TTHC trên địa bàn xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Thông báo về danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Lập như: Thông báo số 08/TB-
UBND ngày 15/02/2023; Thông báo số 09/TB-UBND ngày 
16/02/2023; Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/3/2023;  Thông báo 
số 24/TB-UBND ngày 26/4/2023; Thông báo số 28/TB-UBND ngày 
23/5/2023; Thông báo số 41/TB-UBND ngày 18/7/2023; Thông báo số 
52/TB-UBND ngày 21/8/2023.

+ Thông báo số 21/TB-UBND ngày 14/4/2023 về mức thu phí, lệ phí 
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thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã 
Vĩnh Lập; Thông báo số 43/TB-UBND ngày 27/7/2023 về việc công 
khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí đối với hoạt 
động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp  nhận và Trả 
kết quả xã Vĩnh Lập.

+ Thông báo số 22/TB-UBND ngày 26/4/2023 về việc niêm yết công 
khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã theo 
Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 18/4/2023, Thông báo số 23/TB-
UBND ngày 26/4/2023 về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo Quyết định số 
698/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 
và thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/02/2023 của UBND xã về việc báo 
cáo kết quả thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong 
hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 05/4/2023 về kết quả thực hiện rà 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 05/6/2023 về tình hình, kết quả rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 18/7/2023 về kết quả thực hiện rá 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ có liên quan đến đời sống của 
người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa 
bàn xã Vĩnh Lập;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột 
xuất khác.

Thực hiện khi có yêu cầu
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- Tiếp tục triển khai, thực hiện 
đề án kiện toàn, đổi mới Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả  
xã.

+ Đã, đang thực hiện 
+ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Về việc 
Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, Cơ chế 
một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lập và thông báo phân 
công cho các thành viên;
+ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 về việc ban hành Quy 
chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh 
Lập.

- Triển khai thực hiện TTHC 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính;

Đang thực hiện

- Tiếp tục đưa TTHC ngành 
dọc ra thực hiện tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả  cấp 
xã;

Đã thực hiện;

+ Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/02/2023 của UBND xã về việc báo 
cáo kết quả thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong 
hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 05/4/2023 về kết quả thực hiện rà 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

- Thống kê, rà soát TTHC có 
quy định phí, lệ phí và nghĩa 
vụ tài chính khác để thực hiện 
trực tuyến;

Đã thực hiện:

+ Thông báo số 21/TB-UBND ngày 14/4/2023 về mức thu phí, lệ phí 
thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã 
Vĩnh Lập; Thông báo số 43/TB-UBND ngày 27/7/2023 về việc công 
khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí đối với hoạt 
động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp  nhận và Trả 
kết quả xã Vĩnh Lập.

- Danh sách số 34/DS-UBND xã ngày 05/6/2023 về mức thu phí, lệ phí 
thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Vĩnh Lập.

3.  
     
     
      
 

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc 
thanh toán trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
tcác ban 
ngành có 
liên quan

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Theo yêu 
cầu hoặc 
thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Văn bản

Đang thực hiện.
Đã được cấp số tài khoản 118002942354; chủ tài khoản: UBND xã 
Vĩnh Lập; mở tại: vietinbank CN Hải Dương
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4.  
     
      
 

Tiếp tục triển khai thực hiện rà 
soát, đơn giản hóa TTHC nội 
bộ đảm bảo Kế hoạch đề ra

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
tcác ban 
ngành có 
liên quan

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Theo tiến 
độ đã 
giao

Văn bản Đã thực hiện:

+ Thông báo số 28/TB-UBND ngày 23/5/2023 của UBND xã về việc 
danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/02/2023 của UBND xã về việc báo 
cáo kết quả thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong 
hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

+ Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 05/4/2023 về kết quả thực hiện rà 
soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Lập;

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/3/2023 của 
UBND xã về việc kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã Vĩnh Lập;
+ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/3/2023 về việc rà soát, đơn giản 
hóa TTHC trên địa bàn xã Vĩnh Lập năm 2023;

+ Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 05/6/2023 về tình hình, kết quả rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính xã Vĩnh Lập năm 2023;

5.  
     
     
      
 

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất 
việc tổ chức thực hiện công tác 
kiểm soát TTHC và thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC, 
thực hiện giải quyết trên môi 
trường điện tử... 

UBND
xã; Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 

các ban 
ngành có 
liên quan

Từ tháng 
4 đến 
tháng 

12/2023.

Quyết 
định thành 
lập đoàn 
kiểm tra; 
kết luận 

kiểm tra...

Chưa thực hiện xong;  Đã ban hành các loại văn bản:
- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND xã về việc tự 
kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 
2023 trên địa bàn xã;
- Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã Về việc 
thành lập Tổ kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Vĩnh Lập năm 
2023;
- Thông báo số 58/TH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND xã về lịch 
kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một 
10 cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Vĩnh Lập năm 2023.
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6.  
     
     
      
 

Tiếp nhận, xử lý, công khai 
phản ánh, kiến nghị về quy 
định TTHC, hành vi của công 
chức trong tiếp nhận, giải 
quyết, trả kết quả giải quyết 
TTHC.

UBND
xã; Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 

các ban 
ngành có 
liên quan

Thường 
xuyên 
năm 
2023

Phân loại, 
xử lý phản 
ánh, kiến 

nghị

Đã, đang thực hiện trong kỳ không có phản ánh kiến nghị nào.

III Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

1.  
     
     
      
 

Hướng dẫn, thực hiện rà soát, 
đánh giá TTHC đáp ứng yêu 
cầu xây dựng dịch vụ công trực 
tuyến một phần hoặc toàn trình

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
Văn hóa 

TTTDTT;

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Theo 
hướng 

dẫn của 
cấp trên

Văn bản Chưa thực hiện, đợi hướng dẫn của UBND tỉnh

2.  
     
     
      
 

Triển khai, thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình và 
dịch vụ công trực tuyến một 
phần

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
Văn hóa 

TTTDTT;

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Văn bản Các bộ phận chuyên môn đang thực hiện thường xuyên

3.  
     
     
      
 

Triển khai thực hiện việc tiếp 
nhận, giải quyết TTHC trên 
môi trường điện tử.

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
Văn hóa 

TTTDTT;

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Văn bản Các bộ phận chuyên môn đang thực hiện thường xuyên

4.  
     
     
      
 

Thực hiện Số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết TTHC bảo đảm 
chỉ tiêu được giao.

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
Văn hóa 

TTTDTT;

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Hồ sơ, kết 
quả giải 
quyết 
TTHC

Đang thực hiện. 

+ Thông báo số 04/TB-UBND ngày 03/02/2023 về kết quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2023-31/01/2023;

+ Thông báo số 10/TB-UBND ngày 03/3/2023 về kết quả thực hiện 
giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/02/2023-28/02/2023;

+ Thông báo số 20/TB-UBND ngày 10/4/2023  của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/03/2023-
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31/03/2023;

+ Thông báo số 26/TB-UBND ngày 05/5/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/04/2023-
30/04/2023.

+ Thông báo số 34/TB-UBND ngày 06/6/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/5/2023-
31/5/2023.

+ Thông báo số 38/TB-UBND ngày 03/7/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023-
30/6/2023.

+ Thông báo số 50/TB-UBND ngày 08/8/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/7/2023-
31/7/2023.

+ Thông báo số 57/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND xã về kết 
quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/8/2023-
31/8/2023.

5.  
     
     
      
 

Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ 
tài chính (gồm cả phí, lệ phí) 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 
Văn hóa 

TTTDTT;

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã

Thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Văn bản Đang thực hiện.
Đã được cấp số tài khoản 118002942354; chủ tài khoản: UBND xã 
Vĩnh Lập; mở tại: vietinbank CN Hải Dương

IV Nhiệm vụ khác có liên quan
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1.  
     
     
      
 

Tuyên truyền về cải cách 
TTHC, kiểm soát TTHC, thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông, tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị để tạo sự 
lan tỏa và đồng thuận trong xã 
hội. 

Văn hóa 
TTTDTT;

- Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã, 

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 

các ban 
ngành có 
liên quan

Thường 
xuyên 
trong 
năm 
2023

Tin bài 
phát trên  

Trang 
thông tin 
điện tử 
của xã.

Đã thực hiện;
Các bài viết tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xa, Đài truyền 
thanh của xã, tại các hội nghị, cuộc họp

2.  
     

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 
về tình hình, kết quả công tác 
kiểm soát TTHC, thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên 
thông và tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị về quy định hành 
chính.

Các 
chuyên 

môn thuộc 
UBND xã, 

các ban 
ngành có 
liên quan

Văn 
phòng 

HĐND và 
UBND xã
Văn hóa 

TTTDTT;

Định kỳ 
hoặc đột 

xuất 
trong 
năm 
2023

Báo cáo 
được ký 
ba hành

Đã thực hiện;

+ Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 15/3/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2023;

+ Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2023;

+ Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã về Công tác 
Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2023;
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